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Thµnh phÇn Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm gåm cã: 
 
 

- ThÈm ph¸n - Chñ tọa phiªn toµ: Bà T  T  T .  

-  Các Héi thÈm nh©n d©n: 

1. ¤ng: L  C  T  - Cán bộ nghỉ hưu 

2. Bà: B  T H  - Cán bộ nghỉ hưu. 

        - Th­ ký phiªn tòa: Bà V  T  L  - Thư ký Tòa ¸n nh©n d©n thành phố Cẩm Phả. 

        - §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thành phố Cẩm Phả tham gia phiªn toµ: 
Bà Đ  T  B  H  - KiÓm s¸t viªn.  

         Trong ngµy 05/5/2020  t¹i Héi tr­êng xÐt xö Toµ ¸n nh©n d©n thành phố Cẩm 

Phả, tØnh Qu¶ng Ninh, ®­a ra xÐt xö s¬ thÈm c«ng khai vô ¸n h×nh sù thô lý sè 

25/2020/TLST-HS ngµy20/02/2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

24/2020/QĐXX-HS ngày 09/3/2020, Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 05/TB-

TA ngày 18/3/2020 và Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 20/TB-TA ngày 

06/4/2020 ®èi víi bÞ c¸o: 
 

        Hä vµ tªn: V  T  H   - Tên gọi khác: Không;  Giới tính: Nữ. 

         Sinh ngày 10/11/1962 tại thành phố H  L , tỉnh Q  Ninh.  

          N¬i §KHKTT và chỗ ở: Tổ 8, khu 7, phường H  H , thành phố H  L , tØnh Q  N 
. 
         Quèc tÞch: ViÖt Nam;  D©n téc: Kinh ;  T«n gi¸o: Kh«ng. 

         NghÒ nghiÖp: Không;      Tr×nh ®é v¨n ho¸: Lớp 10/10. 

         Con «ng: V  Đ  T , sinh năm 1932 (đã chết);  Con bµ: Đ  T  T , sinh năm 1939 

(đã chết). 

         Chồng: B  V  C  (đã chết); Có 03 con, lớn  nhất sinh năm 1981, nhỏ nhất sinh 

năm 1985; 

         TiÒn ¸n: Không. 

          Tiền sự: Ngày 25/6/2019, bị Công an thành phố Hạ Long xử phạt hành chính 

về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nộp phạt ngày 21/01/2020. 

          Nhân thân:  

          + Ngày 03/02/1999, bị Công an thành phố Hạ Long xử phạt hành chính về 

hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đã nộp phạt ngày 04/02/1999. 

           + Ngày 20/8/2001, bị Công an thành phố Hạ Long xử phạt hành chính về hành 

vi “Trộm cắp tài sản” (Phạt cảnh cáo). 
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          + Ngày 22/11/2006, bị Tòa án nhân dân thị xã Cẩm Phả( nay là thành phố Cẩm 

Phả) xử phạt 09 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng, về tội “Trộm 

cắp tài sản”. Thi hành xong phần dân sự ngày 22/11/2006. 

          + Ngày 09/01/2015 , bị Công an phường Bãi Cháy,thành phố Hạ Long xử phạt 

hành chính, về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Đã nộp phạt ngày 29/01/2015. 

          + Ngày 04/4/2018, bị Công an phường Cao Thắng,thành phố Hạ Long xử phạt 

hành chính, về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nộp phạt ngày 04/4/2018. 

         BÞ bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 24/11/2019 đến ngày 02/12/2019 thay thế 

bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, hiÖn tại ngoại. Có mặt.     

         Bị hại: Chị B  T  H , sinh năm 1983; Trú tại: Tổ 2, khu T   L, phường C  T , 

thành phố C  P , tỉnh Q  N . Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).            

        Người làm chứng: T  T  N , Đ  T  H . Vắng mặt.             

              NỘI DUNG VỤ ÁN  
 

        Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

        Sáng  ngày 24/11/2019, V  T H đi xe buýt từ thành phố Hạ Long đến thành phố 

Cẩm Phả để thăm người ốm. Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến chợ Cẩm 

Thủy thuộc  tổ 1, khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh, H  xuống xe vào chợ để mua hoa quả. H  đi vào trong chợ nhìn thấy cửa hàng 

may quần áo của chị B  T  H . H đi vào xem và thử váy. Trong lúc thử váy, H  phát 

hiện chiếc túi xách màu xanh của chị H  để bàn máy vắt sổ. Hà quan sát thấy chị H  

quay mặt về trước, nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản trong túi xách. H  lấy váy che 

lên chiếc túi và dùng tay kéo khóa mở túi của chị H  lấy được 3.800.000đồng. H  vo 

tiền cầm trong tay. Ngay lúc đó, chị H phát hiện túi xách mở và bị mất tiền. Thấy 

vậy, H  vứt tiền vừa lấy được lên bàn vắt sổ và nói  “Em ơi sao tiền của em lại vứt ở 

đây”, chị H  cầm lại số tiền. Lúc này, H  lấy tiền của mình đưa cho chị H i nói mua 

chiếc váy, nhưng chị H  không bán và hô hoán mọi người đến bắt giữ đưa H  đến 

Công an phường Cẩm Thủy. Vật chứng thu giữ: 01 túi xách màu xanh và 

3.800.000đồng gồm 05 tờ mệnh giá 500.000đồng, 05 tờ mệnh giá 200.000đồng và 03 

tờ mệnh giá 100.000đồng do chị H  nộp và thu giữ của H  01 điện thoại Nokia 230, 

01 túi xách màu đỏ và 5.300.000đồng. 

        Quá trình điều tra, V  T  H khai: Sáng ngày 24/11/2019, H  đi xe buýt từ thành 

phố Hạ Long đến thành phố Cẩm Phả để thăm người thân bị ốm. Khi đến chợ Cẩm 

Thủy, H  xuống xe vào chợ để mua hoa quả. Khi vào trong chợ nhìn thấy cửa hàng 

may quần áo của chị H , H  đi vào xem và thử váy. Trong lúc thử váy, H  phát hiện 

chiếc túi xách của chị H  để bàn máy vắt sổ. Hà thấy chị H  quay mặt về trước, nên 

nảy sinh trộm cắp tài sản trong túi xách. H  lấy váy che lên chiếc túi và dùng tay kéo 

khóa mở túi lấy được 3.800.000đồng thì bị chị H  phát hiện, H  vứt tiền vừa lấy được 

lên bàn vắt sổ, chị H  đã cầm lại số tiền sau đó hô hoán mọi người đưa H  cùng toàn 

bộ vật chứng đến Công phường Cẩm Thủy. Chiếc điện thoại Nokia 230 và túi xách 

màu đỏ là của H , số tiền 5.300.000đồng là của con gái Hà đưa cho H  để chi tiêu sinh 

hoạt hàng ngày của gia đình. 
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        Bị hại chị  B T  H  khai: Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 24/11/ 2019 chị H  đang ở 

tiệm may tại chợ Cẩm Thủy thuộc tổ 1, khu Tân Lập 1, phường Cẩm Thủy, thành phố 

Cẩm Phả thì có 01 người phụ nữ đến hỏi mua váy đen. Chị H  mời người phụ nữ vào 

và kéo rèm che để người phụ nữ đó thử váy. Sau khi thử váy người phụ nữ đó không 

thích váy và cửi ra, lúc đó chị H  nghe thấy có tiếng mở kéo khóa túi xách, chị không 

biết người phụ nữ đó lấy tiền của chị, khi chị cầm túi xách của mình lên và kiểm tra 

thì người phụ nữ đó nói với chị “Sao em để tiền linh tinh thế này”. Chị H  nhìn lại 

thấy người phụ nữ đó đang cầm tiền của chị H  và đặt xuống dưới bàn. Chị H  biết đó 

là tiền của chị, do chị có buộc 02 cái nịt màu vàng ở giữa tập tiền, tờ bên ngoài cùng 

là 500.000đồng, phía bên trong là 100.000đồng. Tổng tập tiền được buộc trong dây 

chun đó là 3.800.000đồng. Khi thấy người phụ nữ đó để tập tiền xuống bàn chị H cho 

vào túi của mình và không đếm lại, đồng thời hô lên là ăn trộm, mọi người xung 

quanh đưa người phụ nữ này lên Công an phường Cẩm Thủy thì chị H  mới biết tên 

là H . Chị H  đã nhận lại tài sản, không yêu cầu về bồi thường, đề nghị xét giảm nhẹ 

hình phạt cho H . 

        Người làm chứng T  T  N  và Đ T  H  có lời khai: Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 

24/11/2019 các chị đang bán hàng tại chợ Cẩm Thủy thì nghe thấy có tiếng  người 

gọi ra xem mặt người ăn trộm, sau đó các chị ra quán của chị H  thấy nhiều người ở 

đó và có ông H  trưởng ban quản lý chợ Cẩm Thủy báo Công an và đưa người phụ nữ 

đó lên Công an phường Cẩm Thủy.  

         Bản Cáo trạng số: 24/CT-VKS -CP  ngày 17/02/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân  thành phố Cẩm Phả truy tố V  T  H  về tội: "Trộm cắp tài sản" theo khoản 1 Điều 

173 Bộ luật hình sự.  

        T¹i phiªn tßa, ®¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n thành phố Cẩm Phả gi÷ nguyªn 

quan ®iÓm truy tè như nội dung bản Cáo trạng. Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử: xö ph¹t V  T  H  từ 09 tháng đến 

12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng, không 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với V  T  H . 
 

                                        NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
 

       Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
 

       [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành 

phố Cẩm Phả, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự; Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị 

cáo không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

       [2] Về hành vi của bị cáo: Quá trình điều tra và t¹i phiªn tßa V  T  H  khai nhận 

toàn bộ hành vi của mình như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Lời khai 

nhận của bị cáo phï hợp lời khai của bị hại, người làm chứng, biên bản khám nghiệm 

hiện trường, sơ đồ hiện trường và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã 

được thẩm tra tại phiên tòa, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 
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24/11/2019  lợi dụng sự sơ hở của bị hại B  T  H , V  T H  đã có hành vi lén lút lấy 

trộm tài sản của chị B  T  H , số tiền 3.800.000đồng. 

        Hành vi của V  T  H  là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền 

sở hữu tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an tại địa phương, do đó cần xử phạt 

nghiêm đối với bị cáo. 

        [3] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo 

đã từng bị xử phạt hành chính nhiều lần về hành vi Trộm cắp tài sản và bị Tòa án xét 

xử về tội Trộm cắp tài sản. Bị cáo không lấy đó làm bài học cho bản thân đến nay 

tiếp tục vi phạm pháp luật nên cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức 

độ hành vi và nhân thân của bị cáo mới đủ để cải tạo giáo dục bị cáo. 

        Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đều khai nhận thành khẩn 

hành vi phạm tội, sau khi bị hại phát hiện bị mất tài sản, bị cáo đã nhận thức hành vi 

của mình và trả lại tài sản ngay tại chỗ nên chưa gây thiệt hại cho bị hại, do đó bị cáo 

được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo qui định tại các điểm h, s 

khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tuy vắng mặt tại phiên tòa nhưng bị hại có đơn đề 

nghị xem xét giảm hình phạt cho bị cáo, đồng thời cũng xem xét bị cáo có hoàn cảnh 

khó khăn, chồng bị cáo đã chết, bản thân bị cáo đã lớn tuổi sức khỏe hay đau yếu, 

không có nghề nghiệp, nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự theo qui định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét mức độ hành vi phạm 

tội và các tình tiết giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng, Hội đồng xét xử thấy không cần 

thiết phải cách ly bị cáo, mà cho bị cáo được cải tạo dưới sự giám sát giáo dục của 

chính quyền địa phương, sự phối hợp của gia đình cũng đủ tác dụng giáo dục cải tạo 

bị cáo, để bị cáo thấy được chính sách khoan hồng của pháp luật.  

       [4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập nên 

không áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo. 

       [5] Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã trả lại cho bị hại 01 túi xách và 

3.800.000đồng; Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại Nokia, 01 túi xách màu đỏ và 

5.300.000đồng do không liên quan đến tội phạm, do đó Hội đồng xét xử không xét. 

      [6] Về dân sự: Bị hại không yêu cầu nên không xem xét. 

      [7] Án phí:  Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

      [8] BÞ c¸o, bị hại có quyền kháng cáo theo qui định tại các Điều 331, 333 Bộ 

luật tố tụng hình sự. 
                

          V× c¸c lÏ trªn; 

                                          QuyÕt ®Þnh: 
 
 

          Căn cứ kho¶n 1 Điều 173; ĐiÓm h, s kho¶n 1, khoản 2 §iÒu 51; Các khoản 1, 

2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự;  

 Tuyªn bè: V  T  H  ph¹m téi: “Trộm cắp tài sản” .    

  Xö ph¹t: V  T  H  09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 

(Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án 05/5/2020. 

Giao V  T  H  cho Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình V  T  H  có 

trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà trong việc giám sát, 

giáo dục H . Trường hợp V T  H  thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại 

Điều 92 Luật thi hành án hình sự năm 2019.  
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        Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

         Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với V  T  H , theo Lệnh 

cấm đi khỏi nơi cư trú số 05/2020/ HSST-LCĐKNCT ngày 20/02/2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.  

        Về án phí: Căn cứ kho¶n 2 §iÒu 136 Bé luËt tè tông h×nh sù; Áp dụng Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội 

quy ®Þnh vÒ ¸n phÝ: V  T  H  ph¶i chịu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm 200.000đồng. 
         Căn cứ các Điều 331 và 333 Bộ luật tố tụng hình sự, bÞ c¸o V  T  H  cã quyÒn 

kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy tuyªn ¸n, ngày 05/5/2020. 

        Bị hại B  T  H  vắng mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 
    

 
 

Nơi nhận: 

- Bị cáo; Bị hại;                                                                                  

- VKSND thành phố Cẩm Phả; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- Cơ quan CSĐT Công an TP. Cẩm Phả; 

- Cơ quan THAHS Công an TP. Cẩm Phả; 

- Chi cục THADS thành phố Cẩm Phả;                                                         
- Lưu hồ sơ, Văn phòng.                                                                                                                                                   

     T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

    Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 
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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ThÀNH PHỐ CẨM PHẢ                            §éc lËp  -  Tù do  -  H¹nh phóc 

TØnh Qu¶ng  Ninh                                           

                                                                     Cẩm Phả, ngµy  05  th¸ng  5 n¨m 2020  

   

     
 

   Biªn b¶n nghÞ ¸n 
 

 

Vào hồi          giờ        phút, ngày  05  tháng  5  năm 2020 

Tại: Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh. 

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

ThÈm ph¸n - Chñ tọa phiªn tßa:  Bà Trương Thị Túc 

C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Ông Lương Công Tuyển; Bà Bàng Thị Hồng. 

       Tiến hành nghị án đối với vụ án Hình sự thụ lý số 25/2020/TLST-HS ngµy 

20/02/2020  đối với bị cáo: Vũ Thị Hà, tên gọi khác: không, sinh ngày 10/11/1962 tại 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

        Căn cứ vào Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật tố tụng hình sự; 

        Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng 

tại phiên tòa, các quy định của pháp luật. 
 
 

            HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH 

                                    CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƢ SAU: 
 

          1.Vụ án không thuộc trường hợp tạm đình chỉ, không thuộc trường hợp trả hồ 

sơ để điều tra bổ sung. 

 Kết quả biểu quyết: 3/3. 
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2.Các chứng cứ, tài liệu do Cơ quan Điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 

Kiểm sát viên thu thập đều hợp pháp.  

Kết quả biểu quyết: 3/3. 

         3. Về tội danh, điều luật áp dụng và mức hình phạt đối với các bị cáo: 
            Tuyªn bè: Vũ Thị Hà ph¹m téi: “Trộm cắp tài sản” . Kết quả biểu quyết: 3/3.  

          ¸p dông: Khoản 1 Điều 173; ĐiÓm h, s kho¶n 1, khoản 2 §iÒu 51; Các khoản 

1,2,5 Điều 65 Bộ luật hình sự:  

   Xö ph¹t: Vũ Thị Hà 09 (Chín) tháng  tï cho hưởng án treo, thêi gian thử thách 

18 (Mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án 05/5/2020. Kết quả biểu quyết: 3/3.               

 Giao Vũ Thị Hà cho Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình Vũ Thị Hà 

có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà trong việc giám sát, 

giáo dục Hà. Trường hợp Vũ Thị Hà thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 

tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự năm 2019.   

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp 

hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.  

         Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Thị Hà, theo 

Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 05/2020/ HSST-LCĐKNCT ngày 20/02/2020 của Tòa 

án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.  Kết quả biểu quyết: 3/3 
 

4.Về vật chứng:  

          Công an đã trả lại tài sản cho bị hại; Trả lại tài sản cho bị cáo do không liên 

quan đến hành vi phạm tội nên không xem xét.  Kết quả biểu quyết: 3/3. 

        5. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập nªn 

kh«ng ph¹t tiÒn ®èi víi bÞ c¸o.  Kết quả biểu quyết: 3/3. 

        6. Về vấn đề khác:   

         - Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu nên không xem xét.  

            Kết quả biểu quyết: 3/3. 

        7. Về án phí: Vũ Thị Hà ph¶i chịu ¸n phÝ h×nh sù s¬ thÈm 200.000®ồng. 

        Kết quả biểu quyết: 3/3. 

        8. Quyền kháng cáo: BÞ c¸o có quyÒn kh¸ng c¸o trong h¹n 15 ngµy kÓ tõ ngµy 

tuyªn ¸n 05/5/2020. 

        Bị hại: Bùi Thị Hoài, vắng mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

        Kết quả biểu quyết: 3/3  

        Nghị án kết thúc hồi          giờ        phút ngày 05/5/2020. 

        Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử cùng 

nghe và thống nhất ký tên. 
 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ                                   THẨM PHÁN -  CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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